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Melamine làm bộc lộ thêm một vấn đề cực kỳ quan trọng kèm theo, đó là  xử lý nước bằng Chlorine .

Cắt hẳn nguồn nhiễm melamine là quan trọng vì phải nhìn sâu các vấn đề liên quan khác. Melamine và chlorine  đang là vấn đề riêng của các nước nghèo như Trung Quốc Việt Nam đang còn sử dụng rộng rãi thuốc sát khuẩn Chlorine . Phải có quy định cho một thành phần khác tham gia vào hình thành soỉ thận là Cyanuric Acid .

Melamine là tạp chất gây hại được xác định và công bố từ đầu năm 2007.
FDA Mỹ và cơ quan kiểm định thực phẩm các nước kiểm tra và lên tiếng về nguyên liệu sữa, buộc Trung Quốc phải thừa nhận. Công ty Fonterra- New Zealand, sở hữu 43% cổ phần của Công ty Tam Lộc đã yêu cầu gặp đối tác Trung Quốc. Vấn đề Melamine đã gây thành xì-căng-đan gây  hoảng loạn khi có ít nhất bốn trẻ Trung Quốc chết và quá nhiều bệnh nhi TQ bị suy thận và sạn thận. 

Ðáng nói hơn nửa, đầu năm 2007 hội thảo khẳng định về tính độc của Melamine gây chết, gây suy thận cho thú cưng nuôi trong nhà từ đầu năm 2007 mà các nhà chuyên môn về sữa của Trung Quốc không hề quan tâm và Việt Nam  có vẻ không hay biết! Công ty Tam Lộc (Sanlu) nhận là có biết về tác hại của chất melamine từ tháng 12 năm 2007 nhưng mặc kệ. Người dân Việt Nam hoảng hốt và  chợt nhận ra Việt nam chưa sẳn sàng đối phó với vấn đề an toàn thực phẩm khi melamine chưa được cập nhật trong danh mục thử nghiệm sữa và bánh kẹo. Bộ y tế đã cấp "Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn" cho nhiều sản phẩm có melamine  và đang phải lo thu hồi ! 

Thật ra thực phẩm cho chó mèo, gia súc, tôm cá có Melamine từ lâu.  

Trước 2007 melamine được cho là chất trơ ít có hại dựa vào một kết quả thí nghiệm sơ sài ngắn hạn trên chuột, qua đó nhận xét Melamin ăn vào sẽ thải ra nguyên vẹn nên vô hại. 

Melamine trở thành đề tài thảo luận vào đầu năm 2007 khi các bác sĩ thú y xác định Melamine là nguyên nhân nhiều cái chết của thú vật cưng. Vật nuôi ăn thức ăn có melamine có biểu hiện suy thận được giải thích là lượng ammonia cao từ sự phân hủy melamin trong gluten của lúc mì dùng làm thức ăn cho thú vật. (*)

Với trẻ sơ sinh khi chức năng gan thận chưa hoàn toàn phát triễn lại chỉ bú sửa và nước thì Melamine đã cho thấy gây thành sỏi thận. Melamine kết hợp với  cyanuric acid  tạo ra Melamine cyanurate là tinh thể không tan tích tụ  thành sỏi thận, tắt ống thận có thể gây tử vong.

Như vậy khi melamine và  cyanuric acid cùng đi vào hệ thống thanh thải của thận thì độc cho thận.   

Brown et al., 2007; Puschner et al., 2007 làm một nghiên cứu nhỏ mèo cho ăn lượng melamine và cyanuric acid cao cho thấy suy thận và có hình thành tinh thể ở thận. 

Dobson và cộng sự  (2008) đã xác nhận lại tình trạng này trong nghiên cứu trên các lô chuột chỉ cho dùng chỉ có melamine, chỉ có ammeline , chỉ có ammelides. Lô chuột khác cho dùng melamine và cyanuric acid và lô khác nửa dùng một hổn hợp cả 4 chất .

Các lô dùng melamine, ammeline , ammelides riêng cho thấy dấu hiệu của bệnh thận . Nhưng hổn hợp các chất cho thấy phá hủy thận đáng lo ngại và có tinh thể trong thận .  

Phân tích xác nhận tinh thể đó là kết hợp của  melamine và cyanuric acid (melamine-cyanuric acid co-crystals) kết hợp này dần thành tinh thể melamine cyanurate rất ít tan nên tích lũy trong thận và ống thận gây tắt nghẽn và thoái hoá .

Xét tính năng thì Melamin hoàn toàn không thể cho phép đưa vào thực phẩm cho người cũng như thức ăn gia súc. Melamine không trợ giúp để có tính ổn định hay diệt khuẩn, tạo ra mùi, màu... như các phụ gia khác. Melamin được dùng do chứa đến 66% nitơ, chỉ có tác dụng tai hại là  làm sai lạc phản ứng kiểm nghiệm hàm lượng protein. 

Chất lượng sản phẩm được đánh giá cao hay thấp tùy thuộc vào hàm lượng đạm (protein) là nguồn dinh dưỡng quý. Phòng thí nghiệm dùng phương pháp Kjeldahl đo lượng nitơ. Khi sữa tươi bị pha loãng bằng nước, bằng bột đậu nành hay các thành phần khác rẻ hơn, lượng protein chắc chắn sẽ giảm. Melamie chứa hàm lượng ammonia rất lớn nên cho kết quả kiểm nghiệm nitơ cao . Suy ra là đạm cao  tăng giá trị sản phẩm. 

Như vậy trộn melamine vào sửa loãng hàm lượng protein thấp là để đánh lừa phương pháp kiểm tra Kjeldahl làm hiển thị giả hàm lượng nitơ cao, suy ra protein trong sửa cao. Kết quả là đánh lừa cơ quan kiểm định và người tiêu dùng để thu lợi nhuận ! 

Nước sinh hoạt  và chất sát khuẩn Chlorine - Cyanuric acid
Cyanuric acid là chất dùng kèm theo giúp dùng sát khuẩn hồ bơi ổn định không bị phân hủy dưới  ánh mặt trời. Ở các nước dùng Chlorine chủ yếu để sát khuẩn hồ bơi ngoài trời nên luôn chứa Cyanuric Acid .

Chlorine viên (tablets chlorine) và cốm Chlorine (granular chlorine) là hai dạng Chlorine thường dùng, và trong viên Chlorine và cốm Chlorine, Cyanuric acid được dùng như chất phụ gia. Khi dùng Chlorine sát khuẩn nước thì Chlorine bị phân hủy, trái lại Cyanuric Acid tồn tại trong nước. 

Nếu không thay nước hồ tắm mà chỉ thêm Chlorine hàng ngày để sát khuẩn thì lượng  Cyanuric acid sẽ  tích lũy dần ngày càng cao . Không có cách nào làm hạ nồng độ Cyanuric acid ngoài cách xả bỏ nước cũ thay nước mới hay pha loãng. 

Hàm lượng tốt nhất là 25 - 30 ppm tối đa có thể là 100ppm nhưng quá 50ppm thì thấy Cyanuric acid làm Chlorine bị giảm tác dụng đáng kể . Do đó nước hồ tắm cần được thay để giảm lượng Cyanuric acid. Có một kit thử lượng Cyanuric acid để quản lý hàm lượng Cyanuric acid. 

Vấn đề Melamine- Cyanuric acid  ở Việt nam :
Nước sinh hoạt của nhà máy nước VN cấp đang dùng chlorine làm chất sát khuẩn. Viên Chlorine còn được phát không và khuyến khích dùng ở các vùng nơi bão lũ đi qua. Nếu bé uống sửa dùng nước nấu chín từ nước  sinh hoạt sát khuẩn bằng chlorine tạo ra nguy cơ lớn là hai chất melamine - Cyanuric acid cùng hiện diện một lúc ở cơ thể là con đường hình thành sỏi thận. 

Quy trình nước tinh khiết đóng chai, đóng bình, tiệt trùng bằng tia cực tím. 

Thái độ của các chuyên gia :
Hàm độ giới hạn cho melamine vừa mới được tổ chức y tế WHO thế giới quy định ngày 2-10-2008  .

Chuyên gia y tế thế giới nói : "Nhiều nước chỉ vừa mới thiết lập hạn mức cho chất melamine."

Peter Ben Embarek chuyên gia thực phẩm của tổ chức y tế thế giới nói, vào ngày thứ năm 2-10-2008  vừa qua : "Do hoá chất này không được coi là thành phần để kiểm tra trước khi xì-căng-đan melamine bùng nổ ở Trung quốc. Theo tôi biết EU, Hong Kong và New Zealeand vừa mới quy định hạ mức 2.5milligrams /kilogramme còn mức thấp hơn là 1milligram /kilogramme." 

Ông nói thêm "melamine không có chức năng gì trong thực phẩm cho nên không có tiêu chuẩn ở tầm toàn cầu. Có hàng tỷ hoá chất có thể không được tìm thấy trong thực phẩm và vì thế không quy định mức chuẩn cho hoá chất đó, đó là trường hợp của melamine". 

Embarek giải thích "Mức chuẩn chỉ được thiết lập cho một hoá chất hay một chất khi chất đó có tham gia vào quy trình sản xuất thực phẩm như các chất thuốc trừ sâu.   

Melamine ngoài nhiễm trong thực phẩm còn có thể tìm thấy vết nhiễm do sản phẩm làm bao bì hay quá trình sản xuất có tiếp xúc với bề mặt có melamine. Một vài phân bón ít được dùng có melamine cũng có thể nhiễm vào thực phẩm .

Tuy nhiên ở hàm lượng nhỏ tìm thấy đó không ảnh hưởng sức khỏe .

Melamine nếu chỉ là vết nhiễm hay liều thấp sẽ được cơ thể đào thải không gây tác hại . Nhưng có ít nhất bốn cháu nhỏ chết và 53,000 trẻ bệnh ở Trung Quốc do sữa có trộn thêm melamine. Nhà nước khắp thế giới cho xét nghiệm sản phẩm có dùng sữa Trung Quốc. Giới chức chánh quyền các nước bao gồm cả Hồng Kông và Ðài loan đã cấm sản phẩm có melamine ." 

Vấn đề xã hội :
Gia đình Trung Quốc hiện nay chỉ được sinh một con , các cháu bé đều là con quý được gọi thân thương là tiểu Công Chúa, tiểu Hoàng đế. Căn bệnh do sữa kém chất lượng gây ra đã làm dân chúng phẩn nộ. Melamine cho thấy được chủ ý cho vào sản phẩm, chứ không do "sự cố" vô tình. 

 

Dược sĩ Trần Thị Hồng Sương 

(Cần Thơ, 8.10.2008) 

(*) ( Melamine became a topic of much discussion in early 2007, when veterinary scientists determined it to be the cause of hundreds of pet deaths, because of pet food contamination. Prior to these reports, melamine had been regarded as non-toxic or minimally toxic. However, because of the unexplained presence of melamine in wheat gluten added to mass-produced dog and cat foods, it is the most likely cause. Pet owners report symptoms that are commonly associated with renal failure, which could be explained by the ammonia that may result from the digestion of the melamine.)
